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Tuần 24 - Tiết 47 –   i    

        Ế            Ớ          Ế   Ậ     Ề  

   Ế        – XVIII) 

  /  Á    Ộ     Ế   R      M -  Ắ   R Ề       RỊ   - NGUYỄ . 

1/  hiến tranh  am- ắc triều. 

a. Nguyên nhân: 

- Năm 1527, ……………………………. cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc(Bắc triều). 

- Năm 1533, ………………. vào Thanh Hóa lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc”(Nam 
triều) 

b. Diễn biến: 

- Hai tập đoàn phong kiến ……………………. hơn 50 năm  

c. Kết quả: 
- Đến năm 1592, ……………… chiếm được Thăng Long, họ Mạc chạy lên Cao Bằng, 

chiến tranh Nam-Bắc triều mới chấm dứt. 

* Hậu quả: Nhân dân bị đói khổ, đất nước bị chia cắt. 
 /  hiến tranh  rịnh  guyễn v  sự chia cắt Đ ng  rong, Đ ng  gồi. 

a.  Nguyên nhân: 

- Năm 1545 Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm lên thay 

- ………………………….. được cử vào trấn thủ đất Thuận Hóa - Quảng Nam, từ đó 
hình thành thế lực họ Nguyễn. 

b. Diễn biến: 

- Trong thời gian từ năm 1627 – 1672, hai bên ………………………………………… 
c. Kết quả: 

- Hai bên lấy ………………….. làm ranh giới chia cắt đất nước 

+ Đàng Ngoài: sông Gianh trở ra bắc (vua Lê – chúa Trịnh). 

+ Đàng Trong: sông Gianh trở vaò nam (chúa Nguyễn). 
 

………………………………………………………………………………………. 

 

   Ệ   Ậ  

1.  ọc sinh  ọc    phần II.  ác cuộc chiến tranh Nam -  ắc triều  v   rịnh - 

 guyễn, trong sách giáo  hoa v   iền v o ch  tr ng   ..    ho n ch nh   i 

học.  

 .  ọc sinh tr    i c u h i  

a.                 –                                -                      

cho nhân dân ta             ta ? 



……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b.                                                                           – 

XVII ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

+         
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-                              GVBM                               
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       Ế,  Ă   Ó    Ế  Ỷ    -XVIII. 

 /       Ế. 

1/  ông nghiệp. 

a.  Đàng Ngoài: 

- Nông nghiệp bị………………………………………………….-> đời sống nhân dân 

cực khổ 
b. Đàng Trong: 

- Ch nh quyền ……………………………………….. năng suất cao -> địa chủ hình 

thành 
- Năm 1698 …………………………… đi kinh lý ph a Nam, đặt phủ Gia Định gồm 2 

dinh: Trấn Biên Và Phiên Trấn. 

- Nhiều làng xóm hình thành 

 /  ự phát tri n của nghề thủ công v   uôn  án. 

a/ Thủ công nghiệp: 

- Từ thế kỷ XVII xuất hiện thêm nhiều làng ……………………: gốm Thổ Hà (Bắc 

Giang), Bát Tràng (Hà Nội ), dệt La Khê (Hà Nội), rèn sắt ở Nho Lâm (Nghệ An). 
b/ Thương nghiệp: 

- Xuất hiện nhiều .................................................: Thăng Long, Phố Hiến, Thanh Hà, 

Hội An, Gia Định. 

- Ngoại thương sau này bị ………………………, các thành thị suy tàn dần. 

------------------------------------------------------------------ 

 

   Ệ   Ậ  

1.  ọc sinh  ọc    phần I          trong sách giáo  hoa v   iền v o ch  tr ng 

  ..    ho n ch nh   i học v  phần  uyện t p.  

 .  ọc sinh tr    i c u h i  

a. So sánh t nh h nh nông nghiệp   Đ ng  go i v  Đ ng  rong thế        - 

     .  h n   t v  sao c  sự  hác  iệt    n u                                 

                                                                           

 Đ ng  go i Đ ng  rong 

                :  ị phá ho i nghi m trọng  hát tri n thu n   i 



          :             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         :             
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